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2012

Đã 

chuyể
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2012

HTX SXD 

VNN Đại 

Đoàn Kết (đã 

sáp nhập vào 

HTX Thiên 

Phú xã Ia Le)

Thôn Phú an, 

xã Ia Le

Phạm Quốc Toản

'0979948667
2017 x 24 30 31

1
HTX NLN Ia 

Hrú

Thôn Tao 

Chor A, xã Ia 

Hrú

Huỳnh Văn Ánh

0983313135; 

0934938579

2017 16 1 140

2
HTX NN & 

TM Phú Hà

Thôn Phú 

Hà, Xã Ia 

Blứ

Võ Văn Đảng 2016 x 8 1 1,200

3

HTX SX-

DVNN Hưng 

Thịnh

Thôn Tai 

Pêr, xã Ia 

Hla

Nguyễn Thị Bình 2016 x 48 28.6

4

HTX SX-DV 

NLN Vĩnh 

Phúc

Thôn Hòa 

Tín, Thị trấn 

Nhơn Hòa

 Lê Quang Đạo

0989081168
2016 92 5 32,000

5

HTX DV-SX-

KD rau an 

toàn Thắng 

Lợi

Thôn Plei 

Thơ Ga B, xã 

Chư Don

Nay Y sa

'0845087636
2017 x 10 2 2

6

HTX DV-SX-

KD NLN 

Long Hưng

Thôn Hòa 

Thành, xã Ia 

Phang

Trần Hưng

0988813037 (giàu 

0972025989)

2017 15 10 1,000

7
HTX DVNN 

Ia Blứ

Thôn Thiên 

An, xã Ia Blứ

Phạm Hồng Sơn

0329667257
2016 x 8 2 400.0

8
HTX Phượng 

Hoàng
Xã Ia Blứ

Nguyễn Ngọc Diệu 

An

'0962922972

2018 x 19 4,000   

9 HTX 81
Thị trấn 

Nhơn hòa

 Đoàn Công Tiến

0967612567
2018 8 10 700

10 HTX FAOS Xã Ia Rong

Trần Văn Công

0357477688; zalo 

0949059222

2018 10 5 200

THÔNG TIN HỢP TÁC XÃ  TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ PƯH
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11
HTX Hạc 

Giấy
Xã Ia Rong

Đào Duy Hiệp

'0965627004
2018 8 2 310

12
HTX Phú 

Nhơn

Thị trấn 

Nhơn hòa

Ngô Văn Cẩn

'0902900137
2018 x 10 2 100

13

HTX May Gia 

Công Bảo 

Thịnh

Xã Ia Phang

Trần Thị Kiều 

Dung

0976730327

2018 37 37 365

14
HTX Danh 

Duyên

Thị trấn 

Nhơn hòa

Nguyễn Tấn Định

'0908889904
2017 7 7 10,000

15
HTX SX-KD 

Đình Hồng
Xã Ia Hla

Lê Đình Hồng

'0988103395
2019 7 30 50

16 Thành Đạt Xã Ia Hla
Trần Công Khuyến

'0986279491
2019 11 30 3,800

17 Vinh Phát Xã Ia Le
Nguyễn Hữu Hòa

',0338492597
2019 8 27 400

18 Đại Ngàn Xã Ia Blứ
Nguyễn Viết Bình

'0972020114
2019 12 15 400

19 Thiên An 1 Xã Ia Blứ
Phạm Văn Nhiệp

'0966557323
2019 15 50 300

20 Tuấn Dũng Xã Ia Blứ
Nguyễn Sơn Lâm

'0985556777
6 10 300

21 Đôn Hòa Xã Ia Hrú
Trương Vương Trí

0355645647
2019 8 260

22
FAO Tây 

Nguyên
Ia Blứ

Bùi Quang Sen

'0346225456
2019 7 20 280

23
Ong Mật Lê 

Thành
Xã Ia Dreng

Lê Thành

0966233578
2020 10 30 1200
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24
SXNN Bình 

Minh
Xã Ia Hrú

Phạm Văn Bộ

0961045245
2020 12 10 600

25
DV-NN Chư 

Don
Xã Chư Don

Huỳnh Công Tịnh 

0981437222
2020 11 10 3000

26

HTX NN-

TTCN Thiên 

Phú, xã Ia Le

Thôn 6, Xã 

Ia Le

Nguyễn Thị Thúy 

0964678779
2021 14 10 500

417 326 61,536Tổng cộng:
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